
Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

1 Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: Số người được giao 41, hiện có 41, cần tuyển 00. 

2 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập: Số người được giao 60, hiện có 50, cần tuyển 10. 

1 04 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục Mầm non trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Giáo viên dạy 

trẻ chậm phát 

triển trí tuệ

GV Mầm non 

hạng III
V.07.02.26

Có CCBD, tập 

huấn chuyên 

môn dạy trẻ 

khuyết tật

2 01

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Giáo viên dạy 

môn Địa lý 

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

Có CCBD, tập 

huấn chuyên 

môn dạy trẻ 

khuyết tật

3 01

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Giáo viên dạy 

môn Ngữ văn 

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

Có CCBD, tập 

huấn chuyên 

môn dạy trẻ 

khuyết tật

4 04

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một 

trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào tạo 

giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe 

Nhân viên Hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết tật

Nhân viên Hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật hạng IV

V.07.06.16

Có CCBD, tập 

huấn chuyên 

môn dạy trẻ 

khuyết tật

3 THCS và THPT Nguyễn Huân: Số người được giao 50, hiện có 45, cần tuyển 05. 

1 1

Cử nhân sư phạm Hóa học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Hóa học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển: Số người được giao 101, hiện có 96, cần tuyển 01. 

TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Quyết định số  1160 /SGDĐT-TCCB ngày 15/8/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT
Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú



2

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

1 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 THPT Khánh Lâm: Số người được giao 62, hiện có 59, cần tuyển 03. 

1 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 THCS và THPT Tân Đức: Số người được giao 60, hiện có 51, cần tuyển 07. 

1 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Hóa hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Hóa

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

7 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

quản trị công 

sở

01.003

7 THPT Võ Thị Hồng: Số người được giao 64, hiện có 54, cần tuyển 05. 

1 2

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lí

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15



3

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Công nghệ hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Công nghệ 

(CNNN)

GV THPT 

hạng III
V.07.05.16

8 THPT Phú Tân: Số người được giao 51, hiện có 48, cần tuyển 03. 

1 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

quản trị công 

sở

01.003

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Sinh học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

9 THPT Ngọc Hiển: Số người được giao 38, hiện có 31, cần tuyển 06. 

1 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD KT và PL

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng, an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

10 THPT Nguyễn Văn Nguyễn: Số người được giao 67, hiện có 62, cần tuyển 02. 



4

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

1 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Thư viện
Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

2 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

11 THPT Sông Đốc: Số người được giao 64, hiện có 58, cần tuyển 05.

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

về quản trị 

công sở

01.003

5 1 Trung cấp y sĩ trở lên
NV  Y tế trường 

học
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

12 THCS và THPT Tân Bằng: Số người được giao 77, hiện có 69, cần tuyển 05. 

1 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Thư viện
Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1 Trung cấp y sĩ trở lên
NV  Y tế trường 

học
Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15



5

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

13 THCS và THPT Vàm Đình: Số người được giao 75, hiện có 66, cần tuyển 09. 

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm KTCN hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Công nghệ

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Mỹ thuật hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Mỹ thuật

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

7 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD KT và PL

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

8 1

Cử nhân sư phạm Âm nhạc hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Âm nhạc

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

9 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí

việc làm giáo vụ)

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên giáo 

vụ
Giáo vụ V.07.07.21

14 THPT Khánh Hưng: Số người được giao 60, hiện có 53, cần tuyển 07. 

1 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

3 1

Cử nhân sư phạm Hóa học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Hóa học

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 
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Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
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4 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

5 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

6 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

7 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

15 THPT Cà Mau: Số người được giao 173, hiện có 160, cần tuyển 03. 

1 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Thư viện
Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

16 THPT Tắc Vân: Số người được giao 89, hiện có 83, cần tuyển 02. 

1 1

Cao đẳng trở lên với ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có

bằng cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết

bị, thí nghiệm ở trường trung học

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm 
V.07.07.20

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

17 THPT Nguyễn Việt Khái: Số người được giao 74, hiện có 69, cần tuyển 05.

1 1 Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Kế toán
Kế toán viên 

trung cấp
06,032

2 1

Cao đẳng trở lên với ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có

bằng cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết

bị, thí nghiệm ở trường trung học

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm 
V.07..07.20
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3 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Thư viện
Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

4 2

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

18 THPT Thới Bình: Số người được giao 79, hiện có 78, cần tuyển 00.

19 THPT Trần Văn Thời: Số người được giao 75, hiện có 69, cần tuyển 01.

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

20 THPT Huỳnh Phi Hùng: Số người được giao 55, hiện có 50, cần tuyển 02.

1 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

21 THPT Cái Nước: Số người được giao 126, hiện có 120, cần tuyển 03.

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

22 THPT Phú Hưng: Số người được giao 87, hiện có 84, cần tuyển 00. 

23 THPT Phan Ngọc Hiển: Số người được giao 93, hiện có 80, cần tuyển 05. 

1 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

quản trị công 

sở

01.003

2 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD KT và PL

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

4 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

24 THPT U Minh: Số người được giao 50, hiện có 47, cần tuyển 03. 

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD KT và PL

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

25 THPT Đầm Dơi: Số người được giao 108, hiện có 104, cần tuyển 04.

1 1

Cao đẳng trở lên với ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có

bằng cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết

bị, thí nghiệm ở trường trung học

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm 
V.07..07.20

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí

việc làm giáo vụ)

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên giáo 

vụ
Giáo vụ V.07.07.21

4 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hỗ trợ giáo dục

người khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một

trong các ngành, nghề thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào tạo

giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, Sức khỏe (theo quy định

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã

hội)

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

NV hỗ trợ 

giáo dục 

người khuyết 

tật hạng IV

V.07.06.16

26 THPT Thái Thanh Hòa: Số người được giao 78, hiện có 76, cần tuyển 00.

27 THPT Quách Văn Phẩm: Số người được giao 47, hiện có 44, cần tuyển 03.

1 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí

việc làm giáo vụ)

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên giáo 

vụ
Giáo vụ V.07.07.21



9

Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

28 THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Số người được giao 52, hiện có 47, cần tuyển 02. Còn lại 03 tuyển từ nguồn thu sự nghiệp

1 1

Cử nhân sư phạm Sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung

học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Công nghệ nông nghiệp hoặc cử nhân chuyên

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

CNNN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

29 THPT Hồ Thị Kỷ: Số người được giao 169, hiện có 158, cần tuyển 07.

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

3 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1 Cử nhân sư phạm Lịch sử và Địa lý

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

5 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

6 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục công dân hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDCD

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

30 THCS và THPT Lý Văn Lâm: Số người được giao 120, hiện có 117, cần tuyển 02

1 1

Cao đẳng trở lên với ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có

bằng cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết

bị, thí nghiệm ở trường trung học

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm 
V.07..07.20

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục công dân hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDCD

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

31 THPT Viên An: Số người được giao 60, hiện có 53, cần tuyển 05. 

1 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

quản trị công 

sở

01.003

2 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

32 THCS và THPT Tân Lộc: Số người được giao 92, hiện có 81, cần tuyển 05. 

1 1 Đại học sư phạm Lịch sử và Địa lí

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử - Địa lí

GV THCS 

hạng III
V.07.04.31

2 1

Cử nhân sư phạm Quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân chuyên

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDQP-AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDTC

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1 Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Phụ trách công 

tác kế toán

Kế toán viên 

trung cấp
06,032

5 1

Trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành 

chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lí thông tin. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 

tạo có thẩm quyền cấp

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Phụ trách công 

tác văn thư

Văn thư viên 

trung cấp
02,008

33 THCS và THPT Khánh An: Số người được giao 57, hiện có 50, cần tuyển 07. 

1 1 Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Kế toán
Kế toán viên 

trung cấp
06,032

2 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

quản trị công 

sở

01.003

3 1

Cao đẳng trở lên với ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có

bằng cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết

bị, thí nghiệm ở trường trung học

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm 
V.07..07.20
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

4 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

NV Thư viện
Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

5 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

7 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

34 Trung tâm GDTX tỉnh: Số người được giao 43, hiện có 37, cần tuyển 00. 

35 THPT Chuyên Bạc Liêu: Số người được giao 71, hiện có 68, cần tuyển 03. 

1 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

36 THPT Bạc Liêu: Số người được giao 105, hiện có 103, cần tuyển 02. 

1 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

37 THPT Lê Hồng Phong: Số người được giao 72, hiện có 71, cần tuyển 01

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDKT&PL

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

38 THPT Hiệp Thành: Số người được giao 73, hiện có 70, cần tuyển 03. 

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDKTPL

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

2 1

Cử nhân sư phạm Địa lí hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lí

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

39 THPT Lê Thị Riêng: Số người được giao 81, hiện có 75, cần tuyển 06

1 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Địa lí hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lí

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Hóa học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Hóa học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Công nghệ công nghiệp hoặc cử nhân chuyên

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Công nghệ công 

nghiệp

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

40 THCS và THPT Trần Văn Lắm: Số người được giao 70, hiện có 63, cần tuyển 07

1 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thư 

viện

Thư viện viên 

hạng III 
V.10.02.06

2 1

Cử nhân sư phạm Sinh học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn  

Sinh học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 2

Cử nhân sư phạm Ngữ Văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ Văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn   

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

5 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tin học

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

41 THPT Lê Văn Đẩu: Số người được giao 44, hiện có 42, cần tuyển 02. 

1 1

Cử nhân sư phạm Âm nhạc hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông.

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Âm nhạc

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1
Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tư vấn học sinh.

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên tư 

vấn học sinh

Viên chức tư 

vấn học sinh 

hạng III

V.07.07.24

42 THPT Vĩnh Hưng: Số người được giao 43, hiện có 38, cần tuyển 05. 

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninhhoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDQP-AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDTC

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Sinh học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Sinh học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

43 Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu: Số người được giao 46, hiện có 44, cần tuyển 01. 

1 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng tốt

nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí

việc làm giáo vụ)

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên giáo 

vụ
Giáo vụ V.07.07.21

44 THPT Giá Rai: Số người được giao 72, hiện có 71, cần tuyển 01

1 1

Cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông để dạy môn 

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Gv dạy môn 

GDTC

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

45 THPT Nguyễn Trung Trực: Số người được giao 65, hiện có 64, cần tuyển 01. 

1 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

46 THPT Tân Phong: Số người được giao 44, hiện có 36, cần tuyển 05

1 1

Trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp

tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin

- thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thư 

viện

Thư viện viên 

hạng IV 
V.10.02.07

2 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Công nghệ Công nghiệp hoặc cử nhân chuyên

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Công nghệ 

Công nghiệp

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

47 THPT Điền Hải: Số người được giao 49, hiện có 46, cần tuyển 03

1 1
Đại học trở lên ngành đào tạo về Công nghệ thông tin hoặc các 

ngành gần đào tạo về Công nghệ thông tin

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Chuyên viên về 

quản trị công sở

Chuyên viên 

về quản trị 

công sở

1.003

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành 

phù hợp  và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

48 THPT Gành Hào: Số người được giao 74, hiện có 70, cần tuyển 04

1 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

2 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục công dân hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Giáo dục công 

dân

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục kinh tế và pháp luật hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDKTPL

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

4 1

Cử nhân Sư phạm Tin học hoặc Đại học trở lên ngành đào tạo về

Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

49 THPT Định Thành: Số người được giao 41, hiện có 38, cần tuyển 03. 

1 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 2

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

50 THPT Võ Văn Kiệt: Số người được giao 81, hiện có 79, cần tuyển 02. 

1 2

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

51 THPT Trần Văn Bảy: Số người được giao 53, hiện có 47, cần tuyển 06. 

1 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GDQP-AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 2

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

52 THPT Ngan Dừa: Số người được giao 62, hiện có 54, cần tuyển 08. 

1 1

Cử nhân sư phạm Ngữ văn hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Ngữ văn

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

2 1

Cử nhân sư phạm Toán hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Toán

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

4 1

Cử nhân sư phạm Vật lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Vật lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

5 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

6 1

Cử nhân sư phạm Địa lý hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lý

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

7 1

Cử nhân sư phạm Tin học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

GV dạy môn 

Tin học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

8 1 Trung cấp y tế trở lên

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Y tế trường học V.08.03.07

53 THPT Ninh Quới: Số người được giao 35, hiện có 32, cần tuyển 03

1 1

Cao đẳng trở lên với ngành công nghệ thiết bị trường học hoặc có

bằng cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết

bị, thí nghiệm ở trường trung học

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm 
V.07..07.20

2 1

Cử nhân sư phạm Sinh học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Sinh học

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Lịch sử

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

54 THPT Ninh Thạnh Lợi: Số người được giao 61, hiện có 55, cần tuyển 06. 

1 1
Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành văn thư,

lưu trữ hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

Văn thư
Văn thư hạng 

B
02.008

2 1

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học phổ thông

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Tiếng Anh

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

3 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc cử nhân

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD QP - AN

GV THPT 

hạng III
V.07.05.15

4 1

Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất hoặc cử nhân chuyên ngành

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

GD thể chất

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32
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Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
TT

Số 

lượng 

Trình độ chuyên môn Vị trí việc làm 

cần tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp

Mã số 

CDNN
Ghi chú

5 1

Cử nhân sư phạm Sinh học hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Sinh học

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32

6 1

Cử nhân sư phạm Địa lí hoặc cử nhân chuyên ngành phù hợp và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

Sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 1 

khung NLNN VN

Sử dụng công 

nghệ thông tin 

cơ bản

GV dạy môn 

Địa lí

GV THCS 

hạng III
V.07.04.32
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